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bén virng

Trong bdi canh thi truong tai chinh Viét Nam dang trén da phat trién manh mé va hoi nhap
sau rong véi nén kinh té thé gidi, nhu cau vé sy minh bach (d6i véi cac nha dau tu) va hiéu
qua trong danh gia tin nhiém (déi vdi cac t6 chirc, doanh nghiép) ngay cang trd nén thiét yéu.

Viéc tang cuong st dung céac dich vu xép hang tin nhiém la budc di quan trong gilp cai thién
kha nang tiép can von, nang cao vi thé cua cac doanh nghiép Viét Nam trén trudng quoc té,
dong thoi thic day su phat trién bén virng cua thi truong tai chinh & nén kinh té.




VIS Rating A) NETNAN, .

AN AFFILIATE OF MOODY’S

Tién phong thidc day su minh bach &
hiéu qua cua thi trudng tai chinh Viét Nam /)

::::
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Cong ty C6 phan Xép hang Tin nhiém Dau tu Viét Nam (“VIS Rating”) duoc thanh |ap vao thang 11 ndm 2021,
dua trén sang kién cua Hiép hoi Thi truong Trai phiéu Viét Nam (VBMA). VIS Rating dugc B6 Tai chinh cap
Giay chirng nhan du diéu kién cung cap dich vu Xép hang tin nhiém ngay 18 thang 9 nam 2023.

Su xuat hién cua VIS Rating danh dau mat budc tién quan trong trong viéc nang cao chat luwgng thong tin tai
chinh, tao dung niém tin cho cac nha dau tu va thic day su phat trién bén virng tai Viét Nam.

Tong quan veé VIS Rating

@ Co dong chinh Chat luogng & Uy tin Doi ngii chuyén gia

Moody’s gop von 49% va truc Giam doc Khoi Xép hang Tin nhiém & Trinh d6 chuyén mén cao (CFA, ACCA,
tiép ho trg ky thuat Nghién ctru dugc ddm nhiém bdi nhan su MSc,...) vGi bé day kinh nghiém tai cac to
cap cao phai ctr tir Moody'’s chtre tin dung va kiém toan

Co sa dir liéu @ Phuong phap xép hang & Phan tich Von diéu lé

D{r liéu 527 triéu doanh nghiép

toan cau, duogc thu thap va chuan tinh chinh phu hop véi dac thu thi truong dam bao an toan tai chinh va dinh hudng
hod tlir 170 ngudn khac nhau Viét Nam phat trién thi truong 1au dai & bén virng

Phat trién tir kinh nghiém cta Moody’s, duoc Sa hitu von diéu lé 16n nhat trong nganh?,

*Tinh dén ngay 31/12/2025




Tam nhin, S ménh va Gia tri cot loi Ug) VIEDNAM, .

AN AFFILIATE OF MOODY’S

@ Tam nhin S&r ménh @

Trd thanh cong ty xép hang tin nhiém tién phong trong su d6i méi & két hop Chung t6i dong hanh cung céc nha dau tu, doanh nghiép va cong dong tai
chat ché céac tiéu chuan toan cau vdi hiéu biét sau sac tai Viét Nam. chinh nham ho trg cac quyét dinh chién luoc, truyén cam hirng cho su thay
dai tich cuc, tao dong luc cho téng trudng vuot trdi va thic day su phat trién

thinh vuong, bén virng cda nén kinh té Viét Nam.

Gia tri cot loi
Chung t6i dat su trung thuc, dao dirc nghé nghiép va tinh
Liém chinh than trach nhiém lén hang dau, nham mang dén su an tam
tuyét doi cho khach hang va doi tac.

Chung 16i cam két cung cap nhirng thong tin roé rang, minh
Minh bach bach va chinh xac, bao dam céc quyét dinh tai chinh duogc
xay dung trén nén tang virng chac cula su tin céy.

Déanh gia cua chung t6i la tiéng noi doc lap &
khach quan, khong chiu tac dong bdi cac yéu to Khach quan
bén ngoai hay cac xung doét lgi ich tiém an.

Chung t6i khéng ngirng thic day su doi méi va sang tao thong
qua chia sé thong tin va nhirng hiéu biét mdi, dua trén di liéu,
cong nghé, su tuong tac va hop tac tir moi khia canh.

Moi nhu cau va giai phap ludén duoc ching 16i tiép
can toan dién dua trén su hiéu biét va cac chuan Toan dién
muc toan cau.

Poi méi
sang tao
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Vi thé dan dau va su khac biét
cua chung toi

Tai VIS Rating, chung t6i tin tudng vao viéc tao ra gia tri vugt ra ngoai dir liéu va
thong tin. Diéu lam nén su khac biét cua ching t6i chinh la 3 tru c6t: Con ngudi,
Giai phap va Dich vu. Chung t6i dugc truyén cam hirng t&r van héa dé cao su liém
chinh, hiéu biét sdu sdc vé hoat dong xép hang tin nhiém va tinh than lam viéc
chuyén nghiép.

Bén canh d¢, VIS Rating s& hitu vi thé dan dau véi thé manh tir cac ¢6 dong sang
lap, gia tri toan cau chia sé tir Moody's cuing tu duy tiép can bén virng. Diéu nay
thdc day chidng t6i luon tién vé phia trudc - Mang dén cho khach hang, doi tac va
cong dong tai chinh nhitng thong tin khach quan, sau sac va hitu ich, cé anh hudng
dén nén kinh té, doanh nghiép va viéc dua ra cac quyét dinh chién lugc.

Vi thé dan dau

Gia tri toan cau tir Moody's

Giai phap toan dién

Nhan su hang dau

Dich vu khach hang xuat sac

Tiép can bén virng

W

Dan 16i thanh cong
bang quyét dinh sang suot
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Vi thé dan dau véi Moody'’s gy) METNE N
va cac co dong sang lap"

VIS Rating duoc gép von béi To chirc xép hang tin nhiém hang dau thé gici

Moody’s va céc t6 chirc tai chinh uy tin tai Viét Nam.

’ VIS Rating la thanh vién lién két hoat dong dudi su giam sat cua
Moody’s Ratings.
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Vi thé dan dau vé6i Moody's
va cac co dong sang lap”

Dugc cong nhan rong rai la mot trong nhitng céng ty hang dau trong linh vuc tai chinh,
Moody's la biéu tugng cda uy tin va sy minh bach trong nganh xép hang tin nhiém
toan cau véi hon 100 nam kinh nghiém. Moody’s cung cap nhitng danh gid doc lap,
chinh xac va sau séac, gilp cac nha dau tu, t6 chirc tai chinh va chinh pht dua ra nhirng
quyét dinh chién lvoc sang subt.

115+ 1.700+

nam hoat dong chuyén gia phan tich
Hoat dong tai Von hoa
>
40+ 93 ty USD
Quoc gia tai ngay 31/12/2025
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Véi mang ludi toan cau va cam két khong ngung cai tién vé phuong phap
ludn va gia tri thuc tién, Moody’s dong vai tro dan dat, hudng dan cac
doanh nghiép va nén kinh té toan cau t6i su 6n dinh va phat trién bén ving.

Xép hang hon Xép hang tin nhiém Panh gia xép hang

t0 chirc phat hanh s0 t6 chirc duoc trai phiéu
va giao dich trén xép hang toan cau duoc phat hanh
toan cau
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Chia sé vé phuong phap luan va kinh nghiém

VIS Rating dugc chia sé nén tang phuong phép luan tién tién cda
Moody’s. Két hop vdi tri thirc chuyén gia tai thi truong Viét Nam, VIS
Rating xay dung duoc phuong phép xép hang tin nhiém phu hogp véi
dé&c thu dia phuong, dong thoi dap ing tiéu chuan toan cau.

Chia seé vé dir liéu trén pham vi toan cau
VIS Rating dugc truy cap cac co sd dit liéu cia Moody'’s, ké thira céc

phan tich & nghién ctru chuyén sau vé tin dung, xép hang tin nhiém
ddi vai cac doanh nghiép tai Viét Nam va khu vuec.

Chia sé vé nguén luc nhan su & dao tao

VIS Rating s& hiru nguon luc nhan su cap cao tir Moody’s, dong thdai,
cac nhan su dia phuong cling dugc tuyén chon va dao tao truc tiép
bdi Moody'’s, thong qua chuong trinh tuyén dung chét ché, dao tao
bai ban va lién tuc.
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Chung toi dem dén bo giai phap toan dien... Q) VIETNAM,

AN AFFILIATE OF MOODY’S

Céc giai phap cua VIS Rating dugc phat trién va thiét ké dam bao dap ing duoc céac nhu cau da dang va thay d6i trén thi trurong tai chinh tai Viét Nam & khu vuc, cling nhu cap nhét
lién tuc vdi céac tiéu chuan toan cau.

Dich vu Xép hang Tin nhiém Dich vu Panh gia & Phan tich

» S A 71 Danh gid mic d6 tin nhigm
1 Xép hang tin nhiem T6 chuc phat hanh dugc cong
bo ra cong ching

2 Dich vu cho danh muc dau tu

3 Dich vu Y kién ctia bén tha hai (SPO)
2 Xép hang tin nhiém Trai phiéu phat hanh duoc

cong bo ra cong ching
4 Dich vu Théng tin tin nhiém doanh nghiép
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Doi ngu chuyeén gia giau kinh nghiem

VIS Rating hdi tu d6i ngii nhan su xuat sac, dugc phat trien manh meé véi su ho tro
tir Moody’s. Dac biét, Giam doc Khoi Xép hang tin nhiém & Nghién ctru la chuyén
gia cap cao dén tir Moody’s, trong khi toan bé nhan su cua VIS Rating déu trai qua
qua trinh tuyén chon va dao tao bai ban theo tiéu chuan khat khe ctia Moody's.

Hé thong va quy trinh lam viéc tién tién dugc cap nhat lién tuc téi doi ngli nhan su,
dam bao tinh chuyén mon cao va su chinh xac trong tirng danh gia.

Su tham gia cua quan ly cap cao

Nhan su quan ly cap cao cuta ching t6i dugc chi dinh cu thé dé chiu trach nhiém
toan dién trong moi quan hé véi tirng khach hang. Theo théng 1€, khach hang sé

gap quan ly cap cao cua chung t6i ngay budi gap dau tién trong qua trinh lam viéc
vdi VIS Rating va xuyén sudt qua trinh hgp tac, dong thdi, cadc nhan su quan ly cap

cao sé ludn thudng truc dé san sang dé giai quyét bat ky van dé nao tir khach hang.

Duy tri tinh lién tuc cua doi ngii

VIS Rating duy tri tinh lién tuc trong d6i ngi thuc hién xép hang, dam bao rang hoat
dong cung cap dich vu téi khach hang luon dugc thuc hién béi mot doi ngii xuyén
su6t, giau kinh nghiém va hiéu ro vé khach hang. Bén canh do, két qua xép hang tr
VIS Rating dugc quyét dinh béi cac Hoi dong xép hang véi su tham gia sat sao tur
nhirng chuyén gia dau nganh day dan kinh nghiém trong nudc va quac te.

... cung doi ngu

nhan su hang dau ...

e
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... va dich vu khach hang xuat sac

Quy trinh ro rang

Quy trinh xé&p hang tin nghiém cta chuing t6i luén ro rang, vaéi tién do
phéan tich duoc cap nhéat va dap irng t6i da theo yéu cau vé thoi gian
cua khach hang.

Panh gia minh bach va chuyéen nghiép

Phuong phap danh gia cda ching 16i duoc xay dung bai ban,
chuyén nghiép, duoc cong bo va giai thich day da véi khach hang;
bao gém viéc phan tich vé céc yéu t6 co thé lam thay doi xép hang
sau bat ky su kién tin dung quan trong nao.

W VIETNAM
W] INVESTORS SERVICE
AN AFFILIATE OF MOODY’S

Tuong tac chua dong va lién tuc

Chuing t6i chi dong tiép can va ludn san sang dé thao luan vé
bat ky van dé, cau hdi hay su phat trién nao tir khach hang, dong
thai duy tri su lién lac thuong xuyén va phan hoi kip thoi véi no
luc t6i thi€u hoa thai gian yéu cau doi véi khach hang.

Nghién ctru cap nhat & kip thoi

Chung t6i cong bo cac nghién ctru doc lap, kip thai va chuyén
sau, dua ra nhirng danh gia doi véi cac su kién tin dung trong
yéu co lién quan téi khach hang. Khach hang cua ching t6éi dong
thoi dugc tiép can cac bao céo phan tich, cac nghién clru lién
quan va hitu ich ttr VIS Rating.
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Kién tao gia tri va
nang tam co hoi
v@i su dong hanh
cua VIS Rating
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VIS Rating dong hanh véi cac doanh
nghiép dé& khang dinh vi thé, kién tao

cac uu thé vuot troi va nang tdm co hoi
thong qua céc loi ich thiét thuc:

Nang cao kha nang tiép can da dang
nguon von & toi uu chi phi von

Tao dung lgi thé canh tranh qua xép hang,
danh gia va phan tich tin nhiém

Nang cao su minh bach & nang luc quan trj
doanh nghiép

Nang tam thuong hiéu & cing c6 niém tin
cla nha dau tu

Khai pha va mé rong tam anh hudng, phat
trién bén virng vugt qua cac chu ky kinh té

W
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o A7

1. Nang cao kha nang tiép can

da dang

nguon von & toi uu chi phi von”

(1) Tang kha nang tiép can va huy
dong von thanh cong tir da dang
cac kénh:

Vay Ngan hang, phat hanh Trai
phiéu, Co phiéu..., déng thoi, dap

(rng tiéu chuan cua céac to chirc xép

hang toan cau, la buéc dém va chia

khda cho Doanh nghiép tiép can &
huy déng ngudn von quoc té

(2) Tiet kiém chi phi von
thong qua viéc dugc giam lai
suat cho vay, tiép can tin dung
uu dai tr Ngan hang hay huy
dong thong qua Trai phiéu véi
|ai suat phu hop,...

(3) Tang thanh khoan va gia tri
thi truong cua cac ching khoan
phat hanh
(Trai phiéu, Co6 phiéu...)

U

VIETNAM
INVESTORS SERVICE
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o A7 PN

1. Nang cao kha nang tiép can da dang ) XIETDA v
nguon von & téi uu chi phi vén®”

Xép hang tin nhiém ho trg doanh nghiép tang kha nang tié€p can von vay ngan hang vdéi chi phi tot hon.
Cac doanh nghiép sau khi thuc hién xép hang tin nhiém vagi VIS Rating ndm 2024 da giam dang ké chi phi vay von ngan hang

Thay doi lai suat vay ngan hang binh quan 2024 so véi 2023

0.0%
-0.4%
-0.8%
-1.2%
-1.6%
KET QUA XHTN A A BBB
Cong ty X congtyyY Congty Z
Tong tai san 54 nghin ty dong Tong tai san 7 nghin ty déong Tong tai san 29 nghin ty dong

Ghi chud: Céc doanh nghiép X, Y, Z la cac doanh nghiép phi tai chinh thuc hién xép hang tin nhiém vdi VIS Rating, tong tai san cua céng ty la sé liéu cubi ndm 2024
Nguén: Khao sat truc tiép voi doanh nghiép, Dir liéu cdc céng ty, VIS Rating
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o A7 PN

1. Nang cao kha nang tiép can da dang Q) WIETNAM, .

\ P ~ P ° v 4 ~nT (3)
nguon von & toi uu chi phi von
Trai phiéu cua cac doanh nghiép cé mirc xép hang tin nhiém cao duoc huy dong véi 1ai suat thap hon ...

Loi suat giao dich trén thj truong thir cap doi véi trai phiéu cta
To chirc phat hanh (doanh nghiép) theo xép hang tin nhiém

20% — Dudi Trung binh:
Tuong duong murc xép hang BB- trd 1én

L Trung binh:
Tuong duong murc xép hang BBB- trg 1én

10%
8.10% s Trén Trung binh:
Sl 7 40% Tuong duong murc xép hang A- tr& 1én
5% o
5.10% Manh:
Tuong duong murc xép hang AA-tré [én
0%

06/2027 12/20271 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024 12/2024

Ghi chu: D liéu duoc tinh theo trung vi loi suét giao dich trén thj truong tha cép
Nguon: Dua trén di liéu cua cac Doanh nghiép da duoc XHTN tai thj truong Viét Nam, VIS Rating
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o A7 PN

1. Nang cao kha nang tiép can da dang Q) VETNAM, .

nguon von & téi uu chi phi ven™

... va co thanh khoan cao hon

Thanh khoan giao dich trén thi truong thir cap doi véi Trai phiéu
cua cac To chirc phat hanh (doanh nghiép) theo xép hang tin nhiém

Gia tri giao dich binh quan ngay

trén téng gid tri lwu hanh trai phiéu . .
ggat P e DUGi Trung binh:

4.0% Tuong duong murc xép hang BB- tr& 1én

3.0% Trung binh:
Tuong duong murc xép hang BBB- tra lén
2.0% s Trén Trung binh:
Tuong duong murc xép hang A- trd 1én
1.0%
e Manh:
. Tuong duong murc xép hang AA-tré [én
0.0%
? 2022 2023 2024
N&m dién ra khung hodng Thi truong hoéi phuc Xu hudng gia tang giao dich cua
trén thj trudong trdi phiéu theo hudng lanh manh cdc trai phi€u minh bach dugc
doanh nghiép hon cai thién rd rét trong nam 2024

Ghi chu: Dir liéu duoc tinh theo trung vi loi suét giao dich trén thij truong thu céap
Nguén: Dua trén dir liéu cua cac Doanh nghiép da duoc XHTN tai thi truong Viét Nam, VIS Rating
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2. Tao dung loi thé canh tranh qua

xép hang, danh gia va phan tich tin nhiém

ﬁ—. I

Trong mét thj truong day bién déng va canh tranh gay gat, dich vu
xép hang, danh gia va phan tich tin nhiém ttr VIS Rating khéng chi
cung cép y kién doc Iap vé kha nang dap g nghia vu no cua doanh
nghiép, ma con la cong cu chién lugc giup doanh nghiép xay dung va
duy tri lgi thé canh tranh vuot tréi véi nhirng loi ich thuc t€ & ré rang:

000

\l‘l, VIETNAM

m

La tiéu chuan giup doanh nghiép dap (rng diéu kién tham gia dau thau/
tham gia cac du an quy mo Ién.

INVESTORS SERV
AN AFFILIATE OF MOODY'S

Tao lgi thé trong dam phan, ho trg doanh nghiép thuong thao céac diéu kién tai

chinh/ diéu kién thanh toan linh hoat, pht hop véi moi do6i tac, ngan hang va
cac t6 churc tai chinh.

Giup doanh nghiép duy tri mot nén tang tai chinh 6n dinh, hiéu qua, tir d6 thu
hat sy chu y clia cac nha dau tu, doi tac chién lvoc va khach hang, md ra co
hoi hop tac va tang trudng sau rong so véi cac doi thua cung nganh.
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3. Nang cao su minh bach va nang luc quan tri doanh nghiép () YERDWM.

Qua trinh xép hang, danh gid va phan tich tin nhiém cua VIS Rating yéu
cau doanh nghiép cung cap thong tin tai chinh minh bach dua trén
phuong phap luan chat ché, dong thoi duy tri sy cap nhat thong tin
dinh ky, do d6, cdc doanh nghiép cé co hdi cai thién lién tuc vé nang
luc quan tri cong ty, ndng cao kha nang quan ly rdi ro, tuan thu yéu cau
phap ly theo cac chuan muc dugc cong nhan.

AN AFFILIATE OF MOODY’S

Dich vu cta chung t6i khong chi giip danh gia toan dién céc rui ro hién
tai ma con cung cap céac thong tin quy gia ho trg doanh nghiép

thiét 1ap chién luoc dai han va cach thirc quan trij tai chinh, quan tri
doanh nghiép hiéu qua & bén viing.




4. Nang tam thuong hiéu & cung c6 niém tin cua nha dau tu L) VETNAM, .

AN AFFILIATE OF MOODY’S

Xép hang tin nhiém tur VIS Rating khéng chi gitp nang tam thuong hiéu ma con la céng cu manh mé cdng c6 niém tin tir nha dau tu, doi tac va khach hang.
Mot doanh nghiép s& hitu xép hang tin nhiém cao chirng minh sy 6n dinh tai chinh va kha nang quan tri doanh nghiép hiéu qua,
mang lai hinh anh minh bach, uy tin trong mat cong chiing ciing nhu tat ca cac bén lién quan.

Cac doanh nghiép c6 xép hang tin nhiém danh duogc cac giai thuong uy tin vé quan tri doanh nghiép

Giai thuong vé minh bach va
quan tri doanh nghiép

Xép hang bai to chirc

Tén doanh nghiép Ma ching khoan Két qua xép hang

trong nudc/quoc té

Cong ty Co phan Tasco HUT Trong nudc BBB+ Co
Ngan hang TMCP Phat trién Thanh phd H6 Chi Minh HDB Trong nudc A Céo
Cong ty Co phan Chirng khoan MB MBS Trong nuéc A- Co
Cong ty Co phan Chirng khoan Réng Viét VDS Trong nudc vnBBB Co
Cong ty Co phan Dién Gia Lai GEG Trong nudc A- Cé
Cong ty Co phan Du lich Thanh Thanh Cong VNG Trong nudc vnBBB+ Co
Ngan hang TMCP Viét Nam Thinh Vuong VPB Quoc té Ba3 Co

Ngudn: HSX, Di liéu cac cong ty, VIS Rating
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phat trien bén virng vuot qua cac
chu ky kinh té

Khai mé tam anh hudng: Xép hang tin nhiém cao khong chi la chirng nhan cho sy uy tin, ma
con la yéu t6 then chét giup doanh nghiép khang dinh vi thé trén thi trudng. Vai thong tin
minh bach va khach quan, dua trén tinh toan dién va toan cau tur VIS Rating, doanh nghiép
dé dang nang cao cac co hoi hop tac chién lugc, thu hit su chu y tir cac nha dau tu va doi
tac tiém nang tao nén mot mang ludi kinh doanh manh mé va sau rong.

Bén viing vuot qua cac chu ky kinh té: Duy tri va theo d6i cac danh gia, phan tich va xép
hang tin nhiém mang dén su nhat quan trong cung cap thong tin tai chinh, giip doanh
nghiép tdng nang luc huy dong von va quan ly rdi ro trong moi diéu kién thi trudng. Day la
nén tang dé doanh nghiép khong chi vuot qua céc giai doan suy thoai ma con cé thé tan
dung nhirng co héi trong thoi ky khéi phuc, hudng dén su phat trién 6n dinh va bén virng
trong dai han.




\“,, VIETNAM

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Giai phap toan dien
cho khach hang

visrating.com
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Giai phap toan dién cho khach hang A\ VIETNAM

DiCh '/ Xép hang Tin nhiém AN AFFILIATE OF MOODY’S
Xép hang tin nhiém Doanh nghiép & Trai phiéu
VIS Rating néu y kién du bao vé rui ro tin dung tuong doi cia mot doanh nghiép hoac Két qua xép hang dugc cong bd cong khai: Xem day dd tai day —>
mot cong cu no (trdi phiéu). s
Tén t6 chuc Loai xép hang Xé&p hang Trién vong ?ao céo k’et qua
xép hang tin nhiém

Két qua xép ’hang cua chung t6i dugc cong bo cong khai va duoc theo doi Ilgn tuc dé Cong ty C8 phin X T8 chiic phat hanh BB 6n dinh Xem tai day
phan anh bat ky thay déi quan trong nao trong quan diém cua chung t6i doi véi cac Cong ty Chiing khodn Y T6 chirc phét hanh A 61 dinh Xem tai day
phat trién lién quan dén doanh nghiép, lién quan dén céng cu ng hodc céc su kién khac. Ngan hang TMCP Z T8 chic phat hanh A- 6n dinh Xem tai day

Ngan hang TMCP Z Trai phiéu BBB+ On dinh Xem tai day
Su dung cho: Cong ty Bao hiém K T6 chirc phét hanh A- 6n dinh Xem tai day

Doanh nghiép cé nhu cau huy déng von qua kénh trai phiéu: Nang cao kha nang

Theo 21 bac xép hang ro rang & minh bach*:

ti€p can nguon von va toi vu chi phi str dung von

. n - . .. A ’ o . o ’ - N ‘ Thé hié rc d6 tin nhié hat 5i cac 16 chirc va giao dich t jc kha
Doanh nghiép can danh gia ctia bén th ba dé gia tdng strc manh ho so du thau céc AAA Thé hign mifc do tin nhigm cao nhat so v edc t6 chic va giao dich trong e khdc
dU’ an quan trong AA Thé hién murc d6 tin nhiém rat cao so véi céc t6 chiic va giao dich trong nuée khac
Doanh nghlep co nhu cau quang ba hinh anh’ taO dung Iong tinva khang dmh vl thé A Thé hién murc d6 tin nhiém trén murc trung binh so véi céc t6 chirc va giao dich trong nudc khac
*Ghi chu: VIS Rating thém céc dau + va - vao moi phén loai xép hang chung tir AA dén CCC. Dau + chi ra rang déi tuong duoc xép hang ¢ mic BBB Thé hién mirc dé tin nhiém & mdc trung binh so véi céc t6 chirc va giao dich trong nudc khac

cao hon trong danh muc xép hang chung; khéng cé dau hiéu nao dp dung déi véi xép hang & vi tri trung vi; dau - cho biét xép hang & phan thap

hon cua danh muc xép hang chung do. BB Thé hién mirc do tin nhiém dudi mirc trung binh so véi cac t6 chirc va giao dich trong nuéce khac

Thé hién mirc d6 tin nhiém yéu so véi céc t6 chirc va giao dich trong nudce khéac va co the tién t6i vd no,
vai trién vong phuc h6i manh mé

Thé hién mirc do tin nhiém rat yéu so vai cac td chirc va giao dich trong nudce khéac va c6 kha nang vd ng

CCC hoéc sép v& ng, thuong co trién vong phuc héi trung binh

CC Thé hién murc dé tin nhiém cuc ky yéu so véi cac t6 chirc va giao dich trong nudce khac va thuong roi vao
tinh trang v& ng, thudng co6 trién vong phuc hoi kém

C Thé hién murc d6 uy tin tin dung yéu nhéat so véi céc t6 chirc va giao dich trong nudce khac va thuong da va

no, vdi trién vong phuc hoi rat kém
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Dich vu Panh gia muc do tin nhiem

Cung cap bdo cdo dem dén cai nhin r6 rang va co cau tric vé céc yéu to tin nhiém co
ban ciia mét doanh nghiép muc tiéu.

Bao cdo Thong tin Tin nhiém bao gém ho so doanh nghiép, co cau to chirc, cac cong ty
con va cong ty lién két, va co cau c6 dong cua doanh nghiép.

St dung cho:

« Doanh nghiép can xac dinh rui ro trong yéu dé khac phuc va diém manh then chét
dé phat huy

« Doanh nghiép can danh gia vi thé cua minh trong nganh ma khoéng can phai cong
b6 cong khai

« Doanh nghiép can danh gia doc lap cta bén thir ba dé gia tdng strc manh ho so du
thau cac du an quan trong

« Doanh nghiép can cung cap danh gia doc lap cua bén thir ba cho Ban Quan tri

VIETNAM
INVESTORS SERVICE
AN AFFILIATE OF MOODY’S

Quy mo: H6 so kinh doanh:

@ DoanhthuX @ DoanhthuY @ Khac

2021 2022 2023 2024

50

Céng ty X
40 9y
CongtyY

30

Congty Z
Coéng ty K

Khac

b

Kha nang sinh 16i & hiéu qua hoat dong:

@ EBITDA
35%
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Trung binh nganh Cong ty X Coéng ty cung nhom

Ghi chad: Pay chi la mét cdu phan co ban cda bdo cdo, d€ cé thém théng tin chi tiét va yéu cdu méu bao cédo thuc té vui long
lién hé véi di ngli phét trién kinh doanh cua VIS Rating
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Dich vu Y kién cua bén thi hai

Danh giad doc lap vé mirc do phu hop cla céc cong cu tai chinh hodc khung tai chinh véi cac
nguyén tac tai chinh bén vitng. Theo lua chon cua bén dé nghi, phan tich cua chuing t6i sé
dua trén cac nguyén tac thuong duoc st dung trén thi trudng toan cau, khu vuc va céc
hudng dan, phéan loai cdia quéc gia, chang han nhu:

« Nguyén tac Trai phiéu Xanh cua ICMA
Nguyén tac Khoan vay Xanh cia LMA
Muc tiéu Phat trién Bén virng cta Lién Hop Quéc (UN SDGs)
Nguyén tac Trai phiéu Xanh ASEAN
Cac quy dinh va/hodc tiéu chuan cda Viét Nam (néu co).

Két qua danh gia cé thé dugc cong bd cong khai hodc guri riéng theo yéu cau cua khach hang

St dung cho:
« Doanh nghiép c6 nhu cau huy dong von huy dong nguén von xanh va bén virng
« Doanh nghiép c6 nhu cau quang ba hinh anh, tao dung long tin va khang dinh vi thé

) VIETNAM
\"J INVESTORS SERVICE

AN AFFILIATE OF MOODY’S
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Dich vu cho danh muc dau tu

VIS Rating néu y kién du bao vé rui ro tin dung tuong déi cia mét doanh nghiép, mot
nhém doanh nghiép hodc cong cu ng (trdi phiéu) trong danh muc dau tu hodc khoan
dau tu tiém nang cua khach hang.

Két qua danh gid duoc thong bao riéng cho khach hang va duoc sir dung han ché trong
céc diéu khoan cuta thda thuan.

St dung cho:
« Khach hang can xac dinh rui ro trudc khi dua ra quyét dinh dau tu
« Khéach hang can xac dinh rui ro dé can daéi ti trong trong danh muc dau tu
« Khach hang can so sanh sirc manh tai chinh cia moét doanh nghiép/nhém doanh
nghiép véi nganh va cac doanh nghiép khac cung quy mé

W VIETNAM
W] INVESTORS SERVICE
AN AFFILIATE OF MOODY’S

So sanh truc quan diém manh/yéu cua cac doanh nghiép véi nganh:

Cong ty X congtyY Congty Z
Quy mo Trung binh Trén trung binh _
H6 so kinh doanh Trung binh __

e HO6 so nganh Trung binh Trén trung binh

e Vithé canh tranh & da dang hoa Trung binh _—
Kha nang sinh 16i va hiéu qua hoat dong _— Trén trung binh
Pon bay va ty lé bao phu ng Duai trung binh™ I 1 1L Trung binh

o TONg ng vay/EBITDA Manh Trén trung binh

e Lgi nhuan trudc |ai vay va thué/Lai vay Yéu Yéu Yéu

« DONg tién kinh doanh/Téng ng vay Trung binh
Cac yéu 16 khac - Rui ro thanh khoan On dinh On dinh On dinh
Ho tro tir bén lién quan hoac chinh phu Thap Thap Thap
Panh gia Trung binh Trén trung binh  Trén trung binh

Ghi chd: Pay chi la mét cdu phan co ban cua bédo cédo, d€ c6 thém théng tin chi tiét va yéu cdu mau bdo cdo thuc té vui long lién
hé véi déi ngii phat trién kinh doanh cua VIS Rating
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DiCh | Panh gié va Phan tich AN AFFILIATE OF MOODY’S
Dich vu Thong tin tin nhiem doanh nghié
iIcChn vu ong un un nniém aoann ngniep
Cung cap béo céo tai moét thai diém cu thé vé thong tin cda doanh nghiép muc tiéu, gom:
« HO so doanh nghiép va Co cau to chure biém ho so tin nhiém truc quan H6 so doanh nghiép toan dién
; R R R - - o e EW VW W BA AV AA S VS
« Danh sach cong ty con, cong ty lién két va co cau cd déng panhgiadoctz [N N 5 50 doant nahién
« Diém ho so tin nhiém - Phan anh vi thé cia doanh nghiép muc tiéu so véi cac doi thu o - . ‘&' |
uy mod
canh tranh trong nudc
, > , Ho sokinh doanh [ A I L
e Cac chi so tai chinh quan trong c/i\: Co cdu t6 churc
, i B
Su dung Cho: Kha nang sinh |oi & A -
e “ , s . ~ > \ N N ~ “ 5. A hié 3 hoat d6 au co do
« Doanh nghiép can déanh gia vi thé cia minh trong nganh ma khéng can phai cong o aueosteong @ Gocu cd dang
Ghi cht: EW - Cuc ky yéu, VW - Rat yéu, W - YEu, BA - Dudi trung binh,
b6 Céng khal AV - Trung binh, AA - Trén trung binh, S - Manh, VS - Rat manh
« Doanh nghiép can danh gia doc lap cua bén thir ba dé gia tdng strc manh ho so du
thau céc du an quan trong So sanh cung nganh - hiéu ro vi thé dé ra quyét dinh chinh xac hon
) — R ) . , ., o - ; , - , ~ Doanh nghiép muc tiéu
« Doanh nghiép can théng tin déanh gia dé cap han muc tin dung cho déi tac tiém L Cong ty A - ciing nganh
v Coéng ty B - cung nganh
nang —
2022 2023 2024 2025

Cung véi bo chi sd phan anh day du nang luc tai chinh doanh nghiép
‘ o
X &t !
=
Kha nang sinh 16 Hiéu qua van hanh Thanh khoan Don bay tai chinh

Ghi chd: Pay chi la mét cau phan co ban cda bdo cdo, d€ ¢6 thém théng tin chi tiét va yéu cdu mau bao cdo thuc té, vui long
lién hé véi doi ngii phét trién kinh doanh cda VIS Rating
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Lien he vai ching toi

Nguyen Dirc Minh, Phé Truong phong Phat trién Kinh doanh
Email: ducminh.nguyen@visrating.com

Tel: (+84) 39 988 3569

Hoac:

Khoi Phat trién Kinh doanh

Email: commercial@visrating.com
Tel: (+84) 24 3388 6000

Tru so chinh

Phong 2709, tang 27 - Thap Tay, toa nha Lotte Center Ha Noi,
54 Liéu Giai, Phuwong Giang V6, Thanh phd Ha Noi, Viét Nam
Email: enquiries@visrating.com

Tel: (+84) 24 3388 6000

visrating.com
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XEP HANG TiN NHIEM CUA VIS RATING LA CAC QUAN DIEM HIEN TAI CUA CHUNG TOI VE RUI RO TIN NHIEM TUONG DOI TRONG TUONG LAI CUA CAC TO CHUC, NO HOAC NGHIA VU TAI CHINH, CHUNG KHOAN NO, c6 PHAN UU DAl HOAC CAC CONG CU TAI CHINH KHAC HOAC VE
BEN PHAT HANH CUA CAC LOAI NG HOAC NGHIA VU TAI CHINH, CHUNG KHOAN NG, CO PHAN UU DAl HOAC CAC CONG CU TAI CHINH KHAC PO TAI VIET NAM VA CAC TAI LIEU, SAN PHAM, DICH VU VA THONG TIN DO VIS RATING CONG BO (GQI CHUNG LA “CAC AN PHAM”) €O
THE BAO GOM CAC QUAN DIEM NHU' VAY. VIS RATING DINH NGHTA RUI RO TiN DUNG LA RUI RO MA MOT TG CHUC KHONG THE DAP UNG CAC NGHIA VU TAI CHINH THEO HOP PONG KHI CHUNG DEN HAN VA BAT KY TON THAT TAI CHiNH UGC TiNH NAO TRONG TRUONG HOP
MAT KHA NANG THANH TOAN HOAC L6 DO SUY GIAM GIA TRI. VUI LONG THAM KHAO AN PHAM VE CAC KY HIEU XEP HANG VA DINH NGHIA CUA VIS RATING DE XEM CAC THONG TIN VE CAC LOAI NGHTA VU TAI CHINH THEO HOP PONG PUQC DE CAP TRONG CAC XEP HANG TiN
NHIEM CUA VIS RATING. BEN CANH NHONG RUI RO CO BAN CAN PUQC DANH GIA THEO QUY PINH CUA PHAP LUAT VIET NAM (BAO GOM NGHI DINH 88/2014/ND-CP NGAY 26 THANG 9 NAM 2014 CUA CHIiNH PHU VIET NAM) VE DICH VU XEP HANG TiN NHIEM TUY TUNG THOI
PIEM, XEP HANG TiN NHIEM KHONG GIAI QUYET BAT KY RUI RO NAO KHAC, BAO GOM NHUNG KHONG GIG1 HAN & RUI RO THANH KHOAN, RUI RO GIA TR| THI TRUONG HOAC BIEN DONG GIA CA. CAC XEP HANG TiN NHIEM, PANH GIA KHONG PHAI VE TiN NHIEM (“CAC PANH
GIA"), VA CAC QUAN DIEM KHAC NEU TRONG CAC AN PHAM CUA VIS RATING KHONG PHAI LA CAC TUYEN BO VE DU KIEN HIEN TAI HOAC QUA KHU. CAC XEP HANG TiN NHIEM, PANH GIA, CAC QUAN PIEM VA AN PHAM KHAC CUA VIS RATING CHi NHAM MUC DiCH THAM KHAO
VA KHONG CAU THANH VA KHONG CUNG CAP LOI KHUYEN DAU TU HOAC TAI CHINH, VA CAC XEP HANG TiN NHIEM, PANH GIA, CAC QUAN DPIEM VA AN PHAM KHAC CUA VIS RATING KHONG PHAI LA VA KHONG CUNG CAP KHUYEN NGHI PAU TU, GOP VON, MUA, BAN HOAC GIU
BAT KY CONG CU NO HOAC CONG CU TAI CHINH CU THE NAO. CAC XEP HANG TiN NHIEM, DPANH GIA, CAC QUAN PIEM VA AN PHAM KHAC CUA VIS RATING KHONG BINH LUAN VE TiNH THICH HOP CUA VIEC DAU TU CHO BAT KY NHA PAU TU’ NAO. VIS RATING DUA RA XEP HANG
TiN NHIEM, DPANH GIA VA CAC QUAN PIEM VA CONG BO CAC AN PHAM V&I KY VONG VA HIEU BIET RANG MOI NHA PAU TU' SE, VOI SU' CAN TRONG CAN THIET, TU NGHIEN CUU VA DANH GIA VE MOI CHUNG KHOAN HOAC CONG CU NG MA HO DANG XEM XET MUA, BAN HOAC
GIU.

CAC XEP HANG TiN NHIEM, CAC PANH GIA, CAC QUAN DPIEM KHAC, VA AN PHAM CUA VIS RATING KHONG NHAM PUQC SU' DUNG BGI CAC NHA PAU TU KHONG CHUYEN NGHIEP VA VIEC NHA PAU TU KHONG CHUYEN NGHIEP SU’ DUNG XEP HANG TiN NHIEM, PANH GIA, VA CAC
QUAN PIEM KHAC HOAC AN PHAM CUA VIS RATING KHI QUYET PINH DAU TU' LA KHONG CAN TRONG VA KHONG PHU HOP. NEU KHONG CHAC CHAN, VUI LONG LIEN HE VGI O VAN TAI CHINH HOAC €O VAN CHUYEN NGHIEP KHAC CUA BAN.

TAT CA CAC THONG TIN TAI DAY (BAO GOM CA THONG TIN CUA VIS RATING VA/HOAC CAC BEN THU BA DA LI XANG CHO VIS RATING DUQC TiCH HQOP CAC THONG TIN TAI DAY (“CAC BEN CAP LI XANG CHO VIS RATING”)) PUQGC PHAP LUAT BAO VE, BAO GOM NHUNG KHONG G101
HAN QUY DINH PHAP LUAT VE QUYEN TAC GIA, VA KHONG MOT THONG TIN NAO, HOAC MOT PHAN HOAC TOAN BO THONG TIN O, PUQC SAO CHEP, HOAC BANG CACH KHAC TAO BAN SAO, PONG GOI LAI, TRUYEN DAN, CHUYEN NHUOQNG, PHAT TAN, PHAN PHOI, PHAN PHOI LAI
HOAC BAN LAI, HOAC LUU TR LAI BE SU’' DUNG VE SAU CHO BAT KY MUC DPiCH NAO NHU VUA NEU, DUGI BAT KY DANG NAO HOAC CACH THU'C NAO HOAC PHUONG TIEN NAO, BOI BAT KY NGUOI NAO MA KHONG CO Sy CHAP THUAN TRUGC BANG VAN BAN CUA VIS RATING
HOAC CAC BEN CAP LI XANG CHO VIS RATING. CAC XEP HANG TiN NHIEM, DPANH GIA, CAC QUAN DIEM VA AN PHAM KHAC CUA VIS RATING KHONG NHAM PUQC SU’ DUNG BG1 BAT KY BEN NAO NHU’ LA MOT TIEU CHUAN Vi KHAI NIEM NAY BUQC DINH NGHIA PHUC VU CHO MUC
PICH QUAN LY NHA NUGC VA KHONG BUQC SU DUNG THEO BAT CU' CACH NAO MA €O THE DAN TG1 VIEC CHUNG PUGC XEM NHU LA CAC TIEU CHUAN.

TAt ca céc théng tin dugc VIS Rating thu thap tir cdc ngudn ma VIS Rating cho rang chinh xac va dang tin cay. Tuy nhién, do cé kha nang xay ra 16i clia con ngudi hodc may méc ciing nhu céc yéu t6 khéc, tat ca cac théng tin tai day dugc cung cap trén co s& “NGUYEN TRANG” ma khéng cé
bdo dam dudi bat ky hinh thirc nao. VIS Rating tién hanh tat ca céc bién phap can thiét dé cac thong tin chung toi sir dung trong xép hang tin nhiém cé chat lugng va tir cac ngudn ma VIS Rating cho rang dang tin cay bao gom, khi thich hgp, cac nguén tir bén thir ba doc lap. Tuy nhién, VIS
Rating khéng phai la céng ty kiém toan va khong thé doc 1ap xac minh hodc xac nhan céc thong tin nhan dugc tai moi thoi di€ém trong qua trinh xé€p hang hodc chuén bi cac An Pham cla minh.

Trong pham vi phép luat cho phép, VIS Rating va tat ca cac giam déc, quan ly, nhan vién, dai ly, ngudi dai dién, bén cap li-xang va nha cung cap tir chéi trach nhiém déi vai bat ky ca nhan hoéc t6 chirc nao ddi véi bat ky tén that hodc thiét hai gian tiép, dac biét, la hau qua hoéc 13 tén that,
thiét hai ngau nhién nao phat sinh tir hoéc lién quan tGi cac thong tin tai day hodc viéc st dung hodc khong c6 kha nang str dung bat ky thong tin nao tai day, ngay ca khi VIS Rating hoéc tat ca cac giam déc, quan ly, nhan vién, dai ly, ngudi dai dién, bén cap li-xang hodc nha cung cép cua VIS
Rating da dugc tu van trude vé kha ndng xay ra ton that hodc thiét hai d6, bao gom nhung khong gidi han: (a) mat Igi nhuén hién tai hodc du kién hodc (b) céc ton that va thiét hai phat sinh khi céac céng cu tai chinh lién quan khong phai la d6i turgng cia mét xép hang tin nhiém cu thé do VIS
Rating danh gia.

Trong pham vi phap luét cho phép, VIS Rating va tat ca cac giam doc, quan ly, nhan vién, dai ly, nguoi dai dién, bén cap li-xdng va nha cung cap tur chéi trach nhiém dai véi bat ky ca nhan hodc t6 chirc nao doi vai bat ké ton that hodc thiét hai truc ti€p hodc cdé tinh chat béi thudang gay ra cho
bat ky ca nhan hoac t6 chirc ndo, bao gom nhung khéng gidi han béi su bat can (nhung ngoai trir gian 1an, cé tinh lam sai hoéc céac loai trach nhiém khac ma, dé tranh hiéu lam, khéng thé bi loai trir theo quy dinh phap luét), clia, hodc do bat ky su kién bat ngo trong hodc ngoai kha nang
ki€ém sodt cla VIS Rating, hodc tat ca cac giam déc, quan ly, nhan vién, dai ly, nguoi dai dién, bén cép li-xang va nha cung cap cua VIS Rating, phat sinh tir hoac lién quan téi cac thong tin tai day hodc viéc str dung hodc khong thé str dung céc thong tin d6.

KHONG CO BAT KY BAO DPAM NAO, DU RO RANG HAY NGU Y, POI VOI SU CHINH XAC, PUNG THO1 DIEM, TINH HOAN CHiNH, KHA NANG THUONG MAI HOAC TiNH PHU HOP CHO BAT KY MUC DPiCH NAO CUA BAT KY XEP HANG TiN NHIEM, DANH GIA, QUAN PIEM HOAC THONG TIN
KHAC DUQC VIS RATING DUA RA HOAC TAO RA DUGI BAT KY HINH THUC HOAC CACH THUC NAO.

VIS RATING CO THE PIEU CHINH VA/HOAC THAY DOl CAC AN PHAM CUA MINH TAI BAT KY THO1 DIEM NAO, Vi BAT KY LY DO GI. TUY NHIEN, VIS RATING KHONG (VA KHONG CO Y BINH) CAM KET CO NGHIA VU CONG BO VIEC BO SUNG, CAP NHAT HOAC SUA b6I CAC AN PHAM
CUA MINH TRONG TUONG LAI. NGUOI DUNG TU CHIU RUI RO TRONG VIEC SU' DUNG VA/HOAC DUA VAO CAC PANH GIA, CAC QUAN DPIEM KHAC VA AN PHAM CUA VIS RATING.

VIS Rating duy tri céc chinh sach va quy trinh d&€ dam bao sy doc lap trong cac x&p hang tin nhiém cta VIS Rating va céc quy trinh x&p hang tin nhiém. Théng tin lién quan dén, bén canh cac thong tin khéc, cac cé déng nam gilr trén 5% von diéu |é thuc gdp cla VIS Rating, bat ky thay doi vé
ty 1& s& hitu nao cla céc c6 déng ndm gitr trén 5% von diéu |é thuc gop cda VIS Rating va danh sach céc t6 chirc duoc xép hang vdi phi dich vu xép hang tin nhiém chiém trén 5% téng doanh thu hoat dong xép hang tin nhiém cuda VIS Rating trong nadm tai chinh lién trude thoi diém cong bé
thong tin, dugc dang tai tai https://visrating.com dudi tiéu dé “Théng Tin Doanh Nghiép”.
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	Vị thế dẫn đầu với Moody’s  và các cổ đông sáng lập
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	115+
	năm hoạt động

	1.700+
	chuyên gia phân tích
	Hoạt động tại

	40+
	Quốc gia
	Vốn hoá

	93 tỷ USD
	tại ngày 31/12/2025
	Xếp hạng hơn
	32.900+
	Xếp hạng tín nhiệm

	31,7%
	Đánh giá xếp hạng

	80.000+ tỷ USD

	Với giá trị toàn cầu từ
	Chia sẻ về phương pháp luận và kinh nghiệm
	Chia sẻ về dữ liệu trên phạm vi toàn cầu
	Chia sẻ về nguồn lực nhân sự & đào tạo

	Chúng tôi đem đến bộ giải pháp toàn diện...
	Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm
	Xếp hạng tín nhiệm Tổ chức phát hành được công bố ra công chúng
	Xếp hạng tín nhiệm Trái phiếu phát hành được công bố ra công chúng

	Dịch vụ Đánh giá & Phân tích
	Đánh giá mức độ tín nhiệm
	Dịch vụ cho danh mục đầu tư
	Dịch vụ Ý kiến của bên thứ hai (SPO)
	Dịch vụ Thông tin tín nhiệm doanh nghiệp

	Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

	... cùng đội ngũ  nhân sự hàng đầu ...
	... và dịch vụ khách hàng xuất sắc
	Quy trình rõ ràng
	Tương tác chủ động và liên tục
	Đánh giá minh bạch và chuyên nghiệp
	Nghiên cứu cập nhật & kịp thời

	Kiến tạo giá trị và  nâng tầm cơ hội  với sự đồng hành  của VIS Rating
	VIS Rating đồng hành với các doanh nghiệp để khẳng định vị thế, kiến tạo các ưu thế vượt trội và nâng tầm cơ hội thông qua các lợi ích thiết thực:
	1.
	Nâng cao khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn & tối ưu chi phí vốn
	(1)

	1.
	Nâng cao khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn & tối ưu chi phí vốn
	(2)
	Xếp hạng tín nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng với chi phí tốt hơn.  Các doanh nghiệp sau khi thực hiện xếp hạng tín nhiệm với VIS Rating năm 2024 đã giảm đáng kể chi phí vay vốn ngân hàng
	Thay đổi lãi suất vay ngân hàng bình quân 2024 so với 2023
	0.0%
	-0.4%
	-0.8%
	-1.2%
	-1.6%

	KẾT QUẢ XHTN
	Công ty X Tổng tài sản 54 nghìn tỷ đồng
	Công ty Y Tổng tài sản 7 nghìn tỷ đồng

	BBB
	Công ty Z Tổng tài sản 29 nghìn tỷ đồng


	1.
	Nâng cao khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn & tối ưu chi phí vốn
	(3)
	Trái phiếu của các doanh nghiệp có mức xếp hạng tín nhiệm cao được huy động với lãi suất thấp hơn ...
	Lợi suất giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu của Tổ chức phát hành (doanh nghiệp) theo xếp hạng tín nhiệm
	Dưới Trung bình: Tương đương mức xếp hạng BB- trở lên
	Trung bình: Tương đương mức xếp hạng BBB- trở lên
	Trên Trung bình: Tương đương mức xếp hạng A- trở lên
	Mạnh: Tương đương mức xếp hạng AA- trở lên


	1.
	Nâng cao khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn & tối ưu chi phí vốn
	(4)
	... và có thanh khoản cao hơn
	Thanh khoản giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với Trái phiếu của các Tổ chức phát hành (doanh nghiệp) theo xếp hạng tín nhiệm
	Năm diễn ra khủng hoảng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp
	Thị trường hồi phục theo hướng lành mạnh hơn
	Xu hướng gia tăng giao dịch của các trái phiếu minh bạch được cải thiện rõ rệt trong năm 2024
	Dưới Trung bình: Tương đương mức xếp hạng BB- trở lên
	Trung bình: Tương đương mức xếp hạng BBB- trở lên
	Trên Trung bình: Tương đương mức xếp hạng A- trở lên
	Mạnh: Tương đương mức xếp hạng AA- trở lên


	2.
	Tạo dựng lợi thế cạnh tranh qua   xếp hạng, đánh giá và phân tích tín nhiệm
	Trong một thị trường đầy biến động và cạnh tranh gay gắt, dịch vụ xếp hạng, đánh giá và phân tích tín nhiệm từ VIS Rating không chỉ cung cấp ý kiến độc lập về khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, mà còn là công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh vượt trội với những lợi ích thực tế & rõ ràng:

	3.
	Nâng cao sự minh bạch và năng lực quản trị doanh nghiệp
	4.
	Nâng tầm thương hiệu & củng cố niềm tin của nhà đầu tư
	Xếp hạng tín nhiệm từ VIS Rating không chỉ giúp nâng tầm thương hiệu mà còn là công cụ mạnh mẽ củng cố niềm tin từ nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.  Một doanh nghiệp sở hữu xếp hạng tín nhiệm cao chứng minh sự ổn định tài chính và khả năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả,  mang lại hình ảnh minh bạch, uy tín trong mắt công chúng cũng như tất cả các bên liên quan.
	Các doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm dành được các giải thưởng uy tín về quản trị doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Mã chứng khoán
	Xếp hạng bởi tổ chức  trong nước/quốc tế
	Kết quả xếp hạng
	Giải thưởng về minh bạch và quản trị doanh nghiệp
	Công ty Cổ phần Tasco

	HUT
	Trong nước

	BBB+
	Có
	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

	HDB
	Trong nước
	Có
	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

	MBS
	Trong nước

	A-
	Có
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

	VDS
	Trong nước
	vnBBB
	Có
	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

	GEG
	Trong nước

	A-
	Có
	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

	VNG
	Trong nước
	vnBBB+
	Có
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

	VPB
	Quốc tế
	Ba3
	Có



	5.
	Khai phá và mở rộng tầm ảnh hưởng,  phát triển bền vững vượt qua các  chu kỳ kinh tế
	Giải pháp toàn diện cho khách hàng
	Giải pháp toàn diện cho khách hàng Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

	Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp & Trái phiếu
	VIS Rating nêu ý kiến ​dự báo về rủi ro tín dụng tương đối của một doanh nghiệp hoặc một công cụ nợ (trái phiếu).
	Kết quả xếp hạng của chúng tôi được công bố công khai và được theo dõi liên tục để phản ánh bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong quan điểm của chúng tôi đối với các phát triển liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến công cụ nợ hoặc các sự kiện khác.
	Sử dụng cho:
	Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn qua kênh trái phiếu: Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và tối ưu chi phí sử dụng vốn
	Doanh nghiệp cần đánh giá của bên thứ ba để gia tăng sức mạnh hồ sơ dự thầu các  dự án quan trọng
	Doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá hình ảnh, tạo dựng lòng tin và khẳng định vị thế

	Kết quả xếp hạng được công bố công khai:
	Xem đầy đủ tại đây

	Theo 21 bậc xếp hạng rõ ràng & minh bạch*:
	AAA
	AA
	BBB
	BB
	CCC
	CC
	Giải pháp toàn diện cho khách hàng Dịch vụ Đánh giá và Phân tích

	Dịch vụ Đánh giá mức độ tín nhiệm
	Cung cấp báo cáo đem đến cái nhìn rõ ràng và có cấu trúc về các yếu tố tín nhiệm cơ bản của một doanh nghiệp mục tiêu.
	Báo cáo Thông tin Tín nhiệm bao gồm hồ sơ doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, các công ty con và công ty liên kết, và cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp.
	Sử dụng cho:
	Doanh nghiệp cần xác định rủi ro trọng yếu để khắc phục và điểm mạnh then chốt để phát huy
	Doanh nghiệp cần đánh giá vị thế của mình trong ngành mà không cần phải công bố công khai
	Doanh nghiệp cần đánh giá độc lập của bên thứ ba để gia tăng sức mạnh hồ sơ dự thầu các dự án quan trọng
	Doanh nghiệp cần cung cấp đánh giá độc lập của bên thứ ba cho Ban Quản trị

	Quy mô:
	Hồ sơ kinh doanh:
	Khả năng sinh lời & hiệu quả hoạt động:
	Giải pháp toàn diện cho khách hàng Dịch vụ Tài chính Bền vững

	Dịch vụ Ý kiến của bên thứ hai
	Sử dụng cho:
	Giải pháp toàn diện cho khách hàng Dịch vụ Đánh giá và Phân tích

	Dịch vụ cho danh mục đầu tư
	VIS Rating nêu ý kiến ​dự báo về rủi ro tín dụng tương đối của một doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp hoặc công cụ nợ (trái phiếu) trong danh mục đầu tư hoặc khoản đầu tư tiềm năng của khách hàng.
	Kết quả đánh giá được thông báo riêng cho khách hàng và được sử dụng hạn chế trong các điều khoản của thỏa thuận.
	Sử dụng cho:
	Khách hàng cần xác định rủi ro trước khi đưa ra quyết định đầu tư
	Khách hàng cần xác định rủi ro để cân đối tỉ trọng trong danh mục đầu tư
	Khách hàng cần so sánh sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp với ngành và các doanh nghiệp khác cùng quy mô

	So sánh trực quan điểm mạnh/yếu của các doanh nghiệp với ngành:
	Công ty X
	Công ty Y
	Công ty Z
	Quy mô
	Hồ sơ kinh doanh
	Hồ sơ ngành
	Vị thế cạnh tranh & đa dạng hoá

	Khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động
	Đòn bẩy và tỷ lệ bao phủ nợ
	Tổng nợ vay/EBITDA
	Lợi nhuận trước lãi vay và thuế/Lãi vay
	Dòng tiền kinh doanh/Tổng nợ vay
	Các yếu tố khác - Rủi ro thanh khoản

	Hỗ trợ từ bên liên quan hoặc chính phủ
	Đánh giá

	Giải pháp toàn diện cho khách hàng Dịch vụ Đánh giá và Phân tích

	Dịch vụ Thông tin tín nhiệm doanh nghiệp
	Cung cấp báo cáo tại một thời điểm cụ thể về thông tin của doanh nghiệp mục tiêu, gồm:
	Hồ sơ doanh nghiệp và Cơ cấu tổ chức
	Danh sách công ty con, công ty liên kết và cơ cấu cổ đông
	Điểm hồ sơ tín nhiệm - Phản ánh vị thế của doanh nghiệp mục tiêu so với các đối thủ cạnh tranh trong nước
	Các chỉ số tài chính quan trọng
	Sử dụng cho:
	Doanh nghiệp cần đánh giá vị thế của mình trong ngành mà không cần phải công bố công khai
	Doanh nghiệp cần đánh giá độc lập của bên thứ ba để gia tăng sức mạnh hồ sơ dự thầu các dự án quan trọng
	Doanh nghiệp cần thông tin đánh giá để cấp hạn mức tín dụng cho đối tác tiềm năng
	Điểm hồ sơ tín nhiệm trực quan
	Hồ sơ doanh nghiệp toàn diện
	Hồ sơ doanh nghiệp
	Cơ cấu tổ chức
	Cơ cấu cổ đông

	So sánh cùng ngành - hiểu rõ vị thế để ra quyết định chính xác hơn
	Cùng với bộ chỉ số phản ánh đầy đủ năng lực tài chính doanh nghiệp
	Ghi chú: Đây chỉ là một cấu phần cơ bản của báo cáo, để có thêm thông tin chi tiết và yêu cầu mẫu báo cáo thực tế, vui lòng liên hệ với đội ngũ phát triển kinh doanh của VIS Rating
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	XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA VIS RATING LÀ CÁC QUAN ĐIỂM HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TÔI VỀ RỦI RO TÍN NHIỆM TƯƠNG ĐỐI TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÁC TỔ CHỨC, NỢ HOẶC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN NỢ, CỔ PHẦN ƯU ĐÃI HOẶC CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH KHÁC HOẶC VỀ BÊN PHÁT HÀNH CỦA CÁC LOẠI NỢ HOẶC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN NỢ, CỔ PHẦN ƯU ĐÃI HOẶC CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH KHÁC ĐÓ TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC TÀI LIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN DO VIS RATING CÔNG BỐ (GỌI CHUNG LÀ “CÁC ẤN PHẨM”) CÓ THỂ BAO GỒM CÁC QUAN ĐIỂM NHƯ VẬY. VIS RATING ĐỊNH NGHĨA RỦI RO TÍN DỤNG LÀ RỦI RO MÀ MỘT TỔ CHỨC KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THEO HỢP ĐỒNG KHI CHÚNG ĐẾN HẠN VÀ BẤT KỲ TỔN THẤT TÀI CHÍNH ƯỚC TÍNH NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN HOẶC LỖ DO SUY GIẢM GIÁ TRỊ. VUI LÒNG THAM KHẢO ẤN PHẨM VỀ CÁC KÝ HIỆU XẾP HẠNG VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA VIS RATING ĐỂ XEM CÁC THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THEO HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA VIS RATING. BÊN CẠNH NHỮNG RỦI RO CƠ BẢN CẦN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM (BAO GỒM NGHỊ ĐỊNH 88/2014/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM) VỀ DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TÙY TỪNG THỜI ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN NHIỆM KHÔNG GIẢI QUYẾT BẤT KỲ RỦI RO NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG HOẶC BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ. CÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM, ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHẢI VỀ TÍN NHIỆM (“CÁC ĐÁNH GIÁ”), VÀ CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NÊU TRONG CÁC ẤN PHẨM CỦA VIS RATING KHÔNG PHẢI LÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ DỮ KIỆN HIỆN TẠI HOẶC QUÁ KHỨ. CÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM, ĐÁNH GIÁ, CÁC QUAN ĐIỂM VÀ ẤN PHẨM KHÁC CỦA VIS RATING CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THAM KHẢO VÀ KHÔNG CẤU THÀNH VÀ KHÔNG CUNG CẤP LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ HOẶC TÀI CHÍNH, VÀ CÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM, ĐÁNH GIÁ, CÁC QUAN ĐIỂM VÀ ẤN PHẨM KHÁC CỦA VIS RATING KHÔNG PHẢI LÀ VÀ KHÔNG CUNG CẤP KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ, GÓP VỐN, MUA, BÁN HOẶC GIỮ BẤT KỲ CÔNG CỤ NỢ HOẶC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CỤ THỂ NÀO. CÁC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM, ĐÁNH GIÁ, CÁC QUAN ĐIỂM VÀ ẤN PHẨM KHÁC CỦA VIS RATING KHÔNG BÌNH LUẬN VỀ TÍNH THÍCH HỢP CỦA VIỆC ĐẦU TƯ CHO BẤT KỲ NHÀ ĐẦU TƯ NÀO. VIS RATING ĐƯA RA XẾP HẠNG TÍN NHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC QUAN ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ CÁC ẨN PHẨM VỚI KỲ VỌNG VÀ HIỂU BIẾT RẰNG MỖI NHÀ ĐẦU TƯ SẼ, VỚI SỰ CẨN TRỌNG CẦN THIẾT, TỰ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ MỖI CHỨNG KHOÁN HOẶC CÔNG CỤ NỢ MÀ HỌ ĐANG XEM XÉT MUA, BÁN HOẶC GIỮ.
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